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“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về gói thầu:
- Tên gói thầu: Xác định vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và các vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Xác định vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và các vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày
2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.
Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm am hiểu về các nội dung của gói thầu để thực hiện khối lượng công việc theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước, đáp ứng tiến độ kế hoạch của gói thầu: Xác định vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao và các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội (nhà thầu nộp đề cương chi tiết công việc thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng và được chủ đầu tư thông qua).
(1) Rà soát diện tích đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố để đánh giá đầy đủ theo các tiêu chí được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 112/2024/NĐ – CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính Phủ, gồm:
- Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Đánh giá hiện trạng hệ thống thủy lợi trong việc chủ động tưới tiêu, cấp thoát nước, phòng, chống thiên tai phục vụ cho sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản;
- Đánh giá sự thuận lợi của hiện trạng hệ thống giao thông nội đồng hoặc được quy hoạch giao thông nội đồng phục vụ sản xuất trồng lúa, nuôi trồng thủy sản;
- Thu thập số liệu năng suất lúa 3 năm liền kề và đánh giá năng suất lúa của năm 2025 tại từng vùng cụ thể.
(2). Rà soát, đánh giá thực trạng các vùng sản xuất chuyên canh (vùng trồng trọt, thủy sản) tập trung trên địa bàn Thành phố.
(3). Phân tích, đánh giá tính chất lý, hoá tính tại các diện tích đất sản xuất lúa không thuộc vùng quy hoạch vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao để định hướng công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
(4). Xây dựng hồ sơ vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung gồm: ranh giới, diện tích, loại đất, danh sách người sử dụng đất (nếu có), hiện trạng sử dụng đất năm 2025, định hướng sản xuất của vùng. Nội dung hồ sơ được thống nhất thành biên bản làm việc với chính quyền địa phương
(5). Đề xuất giải pháp và định hướng thực hiện quy hoạch vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao; giải pháp và định hướng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc
a) Phạm vi công việc của nhà thầu: Thực hiện khảo sát, khoanh vùng tại 88 xã/phường có diện tích sản xuất nông nghiệp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. (có danh sách các xã, phường khảo sát, khoanh vùng)
b) Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố năm 2025
c)  Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.
d) Thời gian, tiến độ thực hiện: 90 ngày.
đ) Địa điểm, quy mô thực hiện: 88 xã/phường có diện tích sản xuất nông nghiệp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
[bookmark: _Hlk206620547]Phụ lục 1. Danh sách các xã, phường có sản xuất nông nghiệp
Thực hiện khảo sát, xác định vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và các vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung
	STT
	Đơn vị hành chính 
xã/phường
	STT
	Đơn vị hành chính xã/phường

	1
	Xã Quảng Oai 
	45
	Xã Phúc Lộc

	2
	Xã Bất Bạt 
	46
	Xã Hát Môn

	3
	Xã Suối Hai 
	47
	Xã Phúc Thọ.

	4
	Xã Vật Lại 
	48
	Xã Phú Xuyên

	5
	Xã Yên Bài 
	49
	Xã Phượng Dực

	6
	Xã Cổ Đô 
	50
	Xã Đại Xuyên

	7
	Xã Minh Châu 
	51
	Xã Chuyên Mỹ

	8
	Xã Ba Vì 
	52
	Xã Thường Tín

	9
	Xã Hưng Đạo 
	53
	Xã Thượng Phúc

	10
	Xã Quốc Oai 
	54
	Xã Chương Dương

	11
	Xã Phú Cát 
	55
	Xã Hồng Vân

	12
	Xã Kiều Phú 
	56
	Xã Thạch Thất

	13
	Phường Chương Mỹ 
	57
	Xã Tây Phương

	14
	Xã Phú Nghĩa 
	58
	Xã Hoà Lạc

	15
	Xã Xuân Mai 
	59
	Xã Yên Xuân

	16
	Xã Trần Phú 
	60
	Xã Hạ Bằng

	17
	Xã Hoà Phú 
	61
	Xã Đan Phượng

	18
	Xã Quảng Bị 
	62
	Xã Ô Diên

	19
	Xã Vân Đình 
	63
	Xã Liên Minh

	20
	Xã Ứng Thiên 
	64
	Phường Sơn Tây

	21
	Xã Hoà Xá 
	65
	Phường Tùng Thiện

	22
	Xã Ứng Hoà 
	66
	Xã Đoài Phương

	23
	Xã Thanh Oai 
	67
	Xã Hoài Đức 

	24
	Xã Tam Hưng 
	68
	Xã Dương Hòa 

	25
	Xã Dân Hoà 
	69
	Xã Sơn Đồng 

	26
	Xã Bình Minh 
	70
	Xã An Khánh 

	27
	Xã Mỹ Đức. 
	71
	Xã Thuận An 

	28
	Xã Hồng Sơn. 
	72
	Xã Phù Đổng 

	29
	Xã Phúc Sơn. 
	73 
	Xã Gia Lâm 

	30
	Xã Hương Sơn. 
	74 
	Xã Bát tràng 

	31
	Xã Mê Linh 
	75 
	Phường Hà Đông 

	32
	Xã Yên Lãng 
	76 
	Phường Dương Nội 

	33
	Xã Tiến Thắng 
	77 
	Phường Yên Nghĩa 

	34
	Xã Quang Minh
	78
	Phường Phú Lương

	35
	Xã Sóc Sơn
	79
	Phường Kiến Hưng

	36
	Xã Nội Bài
	80
	Phường Phúc Lợi

	37
	Xã Kinh Anh
	81
	Phường Việt Hưng

	38
	Xã Đa Phúc
	82
	Phường Long Biên

	39
	Xã Trung Giã
	83
	Phường Bồ Đề

	40
	Xã Thư Lâm
	84
	Xã Thanh Trì

	41
	Xã Đông Anh
	85
	Xã Đại Thanh

	42
	Xã Phúc Thinh
	86
	Xã Thanh Liệt

	43
	Xã Thiên Lộc
	87
	Xã Nam Phù

	44
	Xã Vĩnh Thanh
	88
	Xã Ngọc Hồi



2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời
gian thực hiện gói thầu tư vấn
[bookmark: _Hlk207035478]2.1. Thu thập thông tin, khảo sát thực địa
2.1.1. Xây dựng phương án khảo sát và mẫu phiếu
Xây dựng phương án khảo sát và 02 mẫu phiếu (vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao; vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt và thủy sản) tập trung 
2.1.2. Thu thập thông tin, khảo sát thực địa 
- Làm việc với địa phương về các nội dung: Tình hình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp; tình hình sản xuất nông nghiệp; thu thập các tài liệu liên quan về quản lý sử dụng đất nông nghiệp và công tác chỉ đạo sản xuất; số liệu thống kê, kiểm kê đất đai; số liệu về năng suất, sản lượng các loại cây trồng; 
- Thu thập thông tin, số liệu và bản đồ về: quản lý sử dụng đất và kiểm kê đất đai; thông tin số liệu về tình hình tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; tài liệu về tình hình sản xuất và tiêu thụ tại các vùng chuyên canh tập trung; năng suất lúa, năng suất thủy sản 3 năm liền kề và năng suất lúa, thủy sản của năm 2025 tại từng vùng cụ thể.
- Thu thập thông tin, tài liệu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất: thuỷ lợi, giao thông, điện, phòng, chống thiên tai
- Khảo sát sơ bộ đánh giá sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; đánh giá hiện trạng hệ thống thủy lợi trong việc chủ động tưới tiêu, cấp thoát nước, phòng, chống thiên tai phục vụ cho sản xuất lúa, thủy sản; đánh giá sự thuận lợi của hiện trạng hệ thống giao thông nội đồng hoặc được quy hoạch giao thông nội đồng phục vụ sản xuất trồng lúa, thủy sản;
- Xử lý các thông tin đã thu thập: rà soát và đối chiếu thông tin tại các tài liệu; tổng hợp số liệu phục vụ công tác đánh giá hiện trạng tình hình sản xuất.
[bookmark: _Hlk207035486]2.2. Xây dựng tiêu chí và tổ chức hội thảo xin ý kiến đóng góp nội dung tiêu chí vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và các vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung
2.2.1. Xây dựng tiêu chí vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và vù́ng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung 
- Đề xuất, cụ thể hoá tiêu chí vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
+ Thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Có hệ thống thủy lợi chủ động hoặc được quy hoạch để chủ động tưới tiêu, cấp thoát nước, phòng, chống thiên tai;
+ Có hệ thống giao thông nội đồng thuận lợi hoặc được quy hoạch giao thông nội đồng phục vụ sản xuất trồng lúa;
+ Có năng suất cao.
- Đề xuất tiêu chí vùng sản xuất nông nghiệp tập trung: vùng lúa, vùng rau, vùng cây ăn quả, vùng dược liệu, vùng hoa cây cảnh, vùng thuỷ sản và vùng hỗn hợp.
- Tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung: 
+ Vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao.
+ Vùng rau
+ Vùng hoa, cây cảnh
+ Vùng cây ăn quả
+ Vùng dược liệu
+ Vùng hỗn hợp
- Tiêu chí vùng thuỷ sản tập trung: Căn cứ Quyết định số 1025/QĐ-BNN-TS ngày 28/02/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về ban hành bộ tiêu chí xác định vùng chăn nuôi tập trung  và vùng sản xuất giống thuỷ sản tập trung tại quyết định 985/QĐ-TTg ngày 16/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
- Đối với các vùng sản xuất tập trung:
+Vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao: nội dung của các chỉ tiêu đề xuất phải đáp ứng các tiêu chí  tại Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 31/07/2024 quy định chi tiết về đất trồng lúa và định hướng phát triển của Thành phố..
+ Tiêu chí vùng sản xuất tập trung khác bao gồm đầy đủ các chỉ tiêu về: Quy hoạch; yêu cầu của vùng sản xuất về mức liền vùng, liền thửa; quy mô; hệ thống giao thông; hệ thống thủy lợi; đối tượng sản xuất; tiêu chí khác (nếu có).
+ Các chỉ tiêu của vùng sản xuất phải đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp tại Luật Thủ đô, định hướng sản xuất nông nghiệp của thành phố Hà Nội. Các vùng sản xuất tập trung có tính chất bền vững, tính sản xuất hàng hóa (diện tích vùng phải liền vùng, liền thửa), đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm. Ranh giới của vùng sản xuất tập trung phải xác định được trên thực tiễn và bản đồ, phù hợp với yêu cầu quản lý về đất đai và quản lý của địa phương. 
2.2.2. Tổ chức hội thảo xin ý kiến về nội dung tiêu chí vùng sản xuất
Tổ chức hội thảo xin ý kiến đóng góp nội dung tiêu chí vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và vù́ng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung: 02 hội thảo (số lượng 100 đại biểu/hội thảo. Mức chi cho đại người chủ trì, thư ký và đại biểu theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội, các nội dung khác của hội thảo theo quy định hiện hành. Chuyên gia mời tham dự thội thảo là chuyên gia đầu ngành, có chuyên môn phù hợp với nội dung của hội thảo. Danh sách chuyên gia, danh sách đại biểu tham dự, nội dung hội thảo phải phù hợp và có sự thống nhất của chủ đầu tư trước khi thực hiện hội thảo).
[bookmark: _Hlk207035504]2.3. Biên tập, khoanh vùng dự kiến vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao, vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung và xác định ranh giới vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao, vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung. 
- Trên cơ sở tài liệu thu thập và khảo sát sơ bộ, các loại bản đồ (Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ địa hình nền, bản đồ địa chính của dự án tổng thể) và tiêu chí vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên gia tiến hành xác định, khoanh vùng ranh giới các vùng lúa năng suất, chất lượng cao, vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung.
- Trên cơ sở khoanh vẽ ranh giới sơ bộ và nội dung nghiên cứu đánh giá thực trạng, phối hợp với UBND cấp xã để thực hiện đối soát, thống nhất ranh giới các vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao và vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung trên thực địa và có biên bản làm việc, thống nhất kết quả xác định ranh giới, diện tích từng vùng. 
- Lập hồ sơ cho từng vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung. Hồ sơ gồm: 
+ Xác định ranh giới: Vùng sản xuất tập trung phải được xác định ranh giới khu vực rõ ràng, đảm bảo phù hợp về vị trí và chỉ tiêu phân bổ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ranh giới các vùng là đường ngoài cùng của một hay nhiều thửa đất thuộc vùng sản xuất; được biên tập, ký hiệu cụ thể trên bản đồ nền đã thu thập được (bản đồ địa giới hành chính, bản đồ địa hình nền, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024) để thuận tiện trong việc tra cứu và thực hiện quản lý, sử dụng đất sau khi được phê duyệt.
+ Diện tích, loại đất, danh sách người sử dụng đất (nếu có) và hiện trạng sử dụng đất năm 2025.
+ Định hướng sản xuất của vùng.
Nội dung hồ sơ được thống nhất tại biên bản làm việc với chính quyền địa phương.
[bookmark: _Hlk207035533]2.4. Lấy mẫu và phân tích mẫu đất để làm cơ sở đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp, có hiệu quả cao.
- Lấy mẫu tại 80 xã, phường (có danh sách các xã, phường được lấy mẫu)
- Số lượng mẫu đất dự kiến lấy là 514 mẫu đất. Trong đó:
+ Xã/phường có vùng sản xuất rau chuyên canh tập trung: 03 mẫu/địa phương
+ Xã/phường có vùng sản xuất cây ăn quả giá trị kinh tế cao chuyên canh tập trung: 03 mẫu/ địa phương
+ Xã/phường có vùng sản xuất hoa cây cảnh chuyên canh tập trung: 02 mẫu/ địa phương
+ Xã/phường có vùng trồng cây dược liệu: 02 mẫu/ địa phương.
- Chỉ tiêu phân tích: gồm 07 chỉ tiêu: Nitơ tổng số, Phốt pho tổng số, Kali tổng số (K2O%), Kim loại nặng gồm: Asen (As), Thủy ngân (Hg), đồng (Cu) và Chì (Pb). 
Bảng Số lượng mẫu đất lấy và phân tích tại các vùng định hướng 
sản xuất  nông nghiệp tập trung trên địa bàn Thành phố

	TT
	Xã/phường
	Rau
	CAQ
	Hoa CC
	Dược liệu
	Tổng mẫu

	 
	Tổng mẫu
	204
	186
	80
	44
	514

	1
	Quảng Oai
	 
	 
	 
	 
	0

	2
	Bất Bạt
	3
	3
	 
	 
	6

	3
	Suối Hai
	 
	3
	2
	 
	5

	4
	Vật Lại
	3
	3
	2
	 
	8

	5
	Yên Bài
	 
	3
	 
	 
	3

	6
	Cổ đô
	3
	3
	 
	 
	6

	7
	Minh Châu
	3
	3
	2
	 
	8

	8
	Quảng Oai
	3
	3
	2
	 
	8

	9
	Ba Vì
	3
	 
	 
	2
	5

	10
	Hưng Đạo
	3
	3
	 
	2
	8

	11
	Quốc Oai
	3
	3
	 
	2
	8

	12
	Phú Cát
	3
	3
	 
	2
	8

	13
	Kiều Phú
	3
	 
	2
	 
	5

	14
	Chương Mỹ
	3
	3
	2
	 
	8

	15
	Phú Nghĩa
	3
	3
	2
	2
	10

	16
	Xuân Mai
	3
	3
	2
	2
	10

	17
	Trần Phú
	3
	3
	 
	2
	8

	18
	Hoà Phú
	3
	3
	 
	 
	6

	19
	Quảng Bị
	3
	3
	2
	2
	10

	20
	Vân Đình
	3
	3
	 
	 
	6

	21
	Ứng Thiên
	3
	3
	 
	 
	6

	22
	Hoà Xá
	3
	3
	2
	2
	10

	23
	Ứng Hoà
	3
	 
	 
	 
	3

	24
	Thanh Oai
	3
	3
	 
	 
	6

	25
	Tam Hưng
	3
	 
	 
	 
	3

	26
	Dân Hoà
	3
	 
	 
	 
	3

	27
	Bình Minh
	3
	3
	 
	 
	6

	28
	Mỹ Đức.
	 
	3
	 
	 
	3

	29
	 Hồng Sơn.
	3
	3
	 
	 
	6

	30
	Phúc Sơn.
	3
	3
	 
	 
	6

	31
	 Hương Sơn.
	 
	3
	 
	 
	3

	32
	Mê Linh
	3
	3
	2
	 
	8

	33
	Yên Lãng
	3
	3
	2
	 
	8

	34
	Tiến Thắng
	3
	3
	2
	 
	8

	35
	Quang Minh
	3
	 
	2
	 
	5

	36
	Sóc Sơn
	3
	3
	2
	2
	10

	37
	Nội Bài
	3
	3
	2
	2
	10

	38
	Kinh Anh
	3
	3
	2
	2
	10

	39
	Đa Phúc
	3
	3
	2
	2
	10

	40
	Trung Giã
	3
	3
	2
	2
	10

	41
	Thư Lâm
	3
	 
	 
	 
	3

	42
	Đông Anh
	3
	 
	2
	 
	5

	43
	Phúc Thinh
	3
	 
	2
	 
	5

	44
	Thiên Lộc
	3
	3
	 
	 
	6

	45
	Vĩnh Thanh
	3
	 
	 
	 
	3

	46
	Phúc Lộc
	3
	3
	2
	2
	10

	47
	Hát Môn
	3
	3
	2
	 
	8

	48
	Phúc Thọ.
	3
	3
	2
	 
	8

	49
	Phú Xuyên
	3
	3
	2
	2
	10

	50
	Phượng Dực
	3
	3
	2
	 
	8

	51
	Đại Xuyên
	3
	3
	2
	2
	10

	52
	Chuyên Mỹ
	 
	 
	 
	 
	0

	53
	Thường Tín
	3
	 
	 
	 
	3

	54
	Thượng Phúc
	3
	3
	 
	 
	6

	55
	Chương Dương
	3
	 
	 
	 
	3

	56
	Hồng Vân
	3
	 
	2
	 
	5

	57
	Thạch Thất
	3
	3
	 
	 
	6

	58
	Tây Phương
	3
	 
	 
	 
	3

	59
	Hoà Lạc
	3
	3
	 
	 
	6

	60
	Yên Xuân
	3
	3
	 
	 
	6

	61
	Hạ Bằng
	3
	3
	 
	 
	6

	62
	Đan Phượng
	3
	3
	2
	 
	8

	63
	Ô Diên
	3
	3
	2
	 
	8

	64
	Liên Minh
	3
	3
	2
	 
	8

	65
	Sơn Tây
	3
	3
	2
	2
	10

	66
	Tùng Thiện 
	3
	3
	2
	2
	10

	67
	Đoài Phương
	3
	3
	2
	 
	8

	68
	Hoài Đức
	 
	 
	 
	 
	0

	69
	Dương Hòa
	 
	3
	2
	 
	5

	70
	Sơn Đồng
	3
	3
	 
	 
	6

	71
	An Khánh
	3
	3
	2
	 
	8

	72
	Thuận An
	3
	3
	2
	2
	10

	73
	Phù Đổng
	 
	3
	2
	2
	7

	74
	Gia Lâm
	3
	3
	2
	2
	10

	75
	Bát tràng
	3
	3
	2
	 
	8

	76
	Hà Đông
	 
	 
	 
	 
	0

	77
	Dương Nội
	3
	3
	 
	 
	6

	78
	Yên Nghĩa
	3
	3
	 
	 
	6

	79
	Phúc Lợi
	 
	3
	 
	 
	3

	80
	Việt Hưng
	 
	3
	 
	 
	3

	 
	  Cộng xã
	68
	62
	40
	22
	 


[bookmark: _Hlk207035546]2.5. Xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt
a) Phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất nông nghiệp: lúa, rau, cây ăn quả, hoa cây cảnh, dược liệu, thủy sản.
- Diện tích, năng suất, sản lượng lúa và các cây hàng năm, cây lâu năm.
- Thực hiện áp dụng quy trình, kỹ thuật sản xuất.
- Thực hiện tiêu thụ sản phẩm
- Phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất lúa để làm căn cứ xác định vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao. 
- Đánh giá thực trạng sản xuất rau, cây ăn quả, hoa, cây cảnh, dược liệu, thủy sản. 
-  Đánh giá chung về thuận lợi, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
b) Dự báo, định hướng phát triển vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung: 
- Bối cảnh quốc tế và trong nước;
- Dự báo về dân số lao động thành phố.
-  Dự báo quỹ đất nông nghiệp.
- Dự báo về tiến bộ khoa học - công nghệ.
- Dự báo tác động của biến đổi khí hậu.
c) Định hướng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) tập trung:
-  Vùng sản xuất lúa, 
- Vùng lúa có năng suất, chất lượng cao.
- Vùng sản xuất rau.
-Vùng trồng cây ăn quả.
- Vùng trồng  dược liệu.
- Vùng trồng hoa cây cảnh.
- Vùng thủy sản;
- Vùng hỗn hợp.
d) Đề xuất các giải pháp thực hiện các vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và các vùng sản xuất nông nghiệp (trổng trọt, thủy sản) tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và đề xuất tổ chức thực hiện triển khai và dự kiến nguồn lực.
e) Thuyết minh quy mô, tính chất, định hướng phát triển các vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao và các vùng sản xuất (trồng trọt, thủy sản) tập trung.
[bookmark: _Hlk207035554]2.6. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến
- Tổ chức họp thống nhất với các xã, phường về nội dung vùng sản xuất nông nghiệp tập trung (4-5 xã/phường/hội thảo): 22 hội thảo (số lượng 20 đại biểu/hội thảo. Mức chi cho đại người chủ trì, thư ký và đại biểu theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội, các nội dung khác của hội thảo theo quy định hiện hành. Danh sách đại biểu tham dự, nội dung hội thảo phải phù hợp và có sự thống nhất của chủ đầu tư trước khi thực hiện hội thảo).
- Tổ chức hội thảo xin ý kiến đóng góp nội dung báo cáo của các chuyên gia: 02 hội thảo (số lượng 100 đại biểu/hội thảo. Mức chi cho đại người chủ trì, thư ký và đại biểu theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội, các nội dung khác của hội thảo theo quy định hiện hành. Chuyên gia mời tham dự thội thảo là chuyên gia đầu ngành, có chuyên môn phù hợp với nội dung của hội thảo. Danh sách chuyên gia, danh sách đại biểu tham dự, nội dung hội thảo phải phù hợp và có sự thống nhất của chủ đầu tư trước khi thực hiện hội thảo).
[bookmark: _Hlk207035563]2.7. Gửi hồ sơ vùng sản xuất tập trung cho các xã, phường 
[bookmark: _Hlk184129263]Tiến hành photo đầy đủ hồ sơ vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao và các vùng sản xuất (trồng trọt, thủy sản) tập trung của từng xã, phường để làm cơ sở  các xã, phường thực hiện chính sách của Thành phố về phát triển bền vững các vùng sản xuất tập trung theo quy định tại Điều 32 Luật Thủ đô: 88 hồ sơ
[bookmark: _Hlk207035569]2.8. Sản phẩm đạt được
(1) Phương án khảo sát và mẫu phiếu khảo sát: 02 bộ
(2) Hồ sơ về nội dung khảo sát (phiếu khảo sát...): 02 bộ gồm 1 bộ gốc và 1 bộ phô tô (có dấu sao y của nhà thầu)
(3) Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát theo chuyên đề (06 chuyên đề): 02 bộ.
(4) Bộ tiêu chí các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung: 02 bộ
(5) Hồ sơ các hội thảo.
(6) Tài liệu minh chứng hoạt động làm việc với các xã
(7) Tài liệu minh chứng hoạt động của chuyên gia
(8) Hồ sơ lấy mẫu, kết quả phân tích mẫu đất và báo cáo đánh giá các chỉ tiêu phân tích; nội dung đề xuất định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn Thành phố: 05 bộ
(9) Hồ sơ chi phí photo hồ sơ vùng sản xuất tập trung gửi các xã: 02 bộ
(10) Báo cáo tổng hợp: 10 bộ. Bao gồm:
- Hồ sơ trình phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và các vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Hồ sơ vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và các vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và văn bản pháp lý liên quan.
- Báo cáo tổng hợp, tóm tắt xác định vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và các vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
 (11).  File mềm dữ liệu: 05 USB lưu trữ dữ liệu gồm: Báo cáo thuyết minh tổng hợp, bảng biểu, báo cáo tóm tắt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và các vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(12). Bộ tài liệu về hồ sơ vùng sản xuất nông nghiệp tập trung (bản cứng và file mềm dữ liệu) gửi 80 xã, phường để làm cơ sở thực hiện chính sách của Thành phố về phát triển bền vững các vùng sản xuất tập trung theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Thủ đô: 01 bộ/xã
3. Dự kiến thời gian bắt đầu thực hiện: Ngay khi có quyết  định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày. 
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.
1. Báo cáo định kỳ:
-  Báo cáo tiến độ của Nhà thầu đã được Chủ đầu tư phê duyệt;
- Nhà thầu phải có báo cáo về tiến độ, khối lượng thực hiện 01 tháng/01 lần và gửi về Bên mời thầu vào ngày thứ 6 tuần cuối của tháng.
- Ngoài ra trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, tồn tại thì nhà thầu phải báo cáo Bên mời thầu để cùng nhau tiến hành giải quyết.
2. Báo cáo đột xuất:
Nhà thầu phải Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc các vấn đề phát sinh.  
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí .
- Nhà thầu phải có kinh nghiệm đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 Chương III.
- Nhân sự dự kiến thực hiện gói thầu phải đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 Chương III.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Cung cấp các tài liệu, hồ sơ, văn bản cần thiết theo đề nghị của Nhà thầu để thực hiện gói thầu;
- Tổ chức nghiệm thu sản phẩm của nhà thầu khi hoàn thiện sản phẩm;
- Bố trí cán bộ chuyên môn phù hợp để phối hợp cùng nhà thầu giải quyết các vướng mắc phát sinh về kỹ thuật trong quá trình thực hiện;
- Xử lý kịp thời những đề xuất của người trực tiếp thực hiện gói thầu;
- Phối hợp với nhà thầu thực hiện các công việc khác liên quan đến gói thầu.

